
Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ VỀ MỨC 
ĐỘ SẴN SÀNG CỦA TTHC TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI 

QUYẾT TTHC TẬP TRUNG BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
 (Kèm theo Công văn số                /BDTTG- VP ngày       tháng 7 năm 2026 

của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

I CẤP TRUNG ƯƠNG: 

1. 1.012570

Thủ tục đề nghị công 
nhận tổ chức tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh

Quyết 
định số 
79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

2. 1.012571

Thủ tục đề nghị thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Quyết 
định số 
79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

3. 1.012572 Thủ tục đề nghị thành lập 
cơ sở đào tạo tôn giáo

Quyết 
định số 
79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày

Toàn 
trình

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

4. 1.012573

Thủ tục đề nghị cho tổ 
chức tôn giáo ở Việt Nam 
gia nhập tổ chức tôn giáo 
nước ngoài

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày

Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

5. 1.012574

Thủ tục đề nghị cấp đăng 
ký pháp nhân phi thương 
mại cho tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày

Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

6. 1.012576

Thủ tục đề nghị tự giải thể 
của tổ chức tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh theo quy định của 
hiến chương

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

7. 1.012577

Thủ tục đề nghị giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh theo quy định 
của hiến chương của tổ 
chức

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

8. 1.012578

Thủ tục đề nghị giải thể 
cơ sở đào tạo tôn giáo 
theo quyết định của tổ 
chức tôn giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

9. 1.014338
Thủ tục đề nghị tổ chức 
hội nghị có yếu tố nước 
ngoài về tôn giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Một phần

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

10. 1.012581

Thủ tục đăng ký sửa đổi 
hiến chương của tổ chức 
tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

25 ngày Toàn 
trình

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

11. 1.012583

Thủ tục đề nghị thay đổi 
tên của tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

25 ngày Toàn 
trình

Bộ Dân 
tộc và 
Tôn 
giáo

12. 1.012587

Thủ tục đề nghị cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo cho tổ chức 
có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày

Một phần

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

13. 1.012668 Thủ tục đề nghị chấp 
thuận cho tổ chức tôn 

Quyết định 
số 79/QĐ-

55 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

giáo nước ngoài phong 
phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử cho tín đồ của tổ 
chức tôn giáo ở Việt Nam 
làm chức sắc, chức việc 
cho tổ chức tôn giáo ở 
nước ngoài

BDTTG 
ngày 
04/3/2026

giáo 
Chính 
phủ

14. 1.012669

Thủ tục đề nghị phong 
phẩm hoặc suy cử phẩm 
vị cho người nước ngoài 
cư trú hợp pháp tại Việt 
Nam

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày
Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

15. 1.012670

Thủ tục đăng ký cho công 
dân Việt Nam được 
phong phẩm, bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử ở nước 
ngoài về Việt Nam làm 
chức sắc, chức việc.

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

55 ngày

Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

16. 1.012636

Thủ tục đăng ký sửa đổi 
quy chế tổ chức và hoạt 
động hoặc quy chế tuyển 
sinh của cơ sở đào tạo tôn 
giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

17. 1.012649 Thủ tục đề nghị tổ chức 
hội nghị liên tôn giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

18. 1.012650

Thủ tục đề nghị tổ chức 
đại hội không thuộc quy 
định tại điểm a và điểm b 
khoản 3 Điều 45 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

19. 1.012652

Thủ tục đề nghị mời tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
vào Việt Nam thực hiện 
hoạt động tôn giáo ở 
nhiều tỉnh hoặc hoạt động 
quan hệ quốc tế về tôn 

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

giáo

20. 1.012654

Thủ tục đề nghị mời chức 
sắc, nhà tu hành là người 
nước ngoài đến giảng đạo 
cho tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

40 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

21. 1.012662

Thủ tục đề nghị cử chức 
sắc, chức việc, nhà tu 
hành, tín đồ tham gia hoạt 
động tôn giáo hoặc đào 
tạo tôn giáo ở nước ngoài

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026 40 ngày Toàn 

trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

22. 1.012595

Thủ tục đăng ký người 
được bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử làm chức việc đối 
với các trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều 34 
của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

20 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

23. 1.012597

Thủ tục đăng ký người 
được bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử làm chức việc của 
tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Quyết định 
số 79/QĐ-
BDTTG 
ngày 
04/3/2026

20 ngày Toàn 
trình

Ban 
Tôn 
giáo 
Chính 
phủ

II CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ

1. 1.012672
Thủ tục đề nghị công nhận 
tổ chức tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

60 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

2. 1.012661

Thủ tục đề nghị thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động 
ở một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

60 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

3. 1.012641

Thủ tục đề nghị cấp đăng 
ký pháp nhân phi thương 
mại cho tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

60 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

4. 1.012655

Thủ tục đề nghị mời chức 
sắc, nhà tu hành là người 
nước ngoài đến giảng đạo 
cho nhóm người nước 
ngoài sinh hoạt tôn giáo 
tập trung

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

45 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

5. 1.012660

Thủ tục đề nghị cho người 
nước ngoài học tại cơ sở 
đào tạo tôn giáo ở Việt 
Nam

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

45 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

6. 1.012639

Thủ tục đề nghị tự giải thể 
của tổ chức tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh 
theo quy định của hiến 
chương

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

45 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

7. 1.012637

Thủ tục đề nghị giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh theo quy định của 
hiến chương của tổ chức

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

45 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

8. 1.012664

Thủ tục đăng ký sửa đổi 
hiến chương của tổ chức 
tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

9. 1.012659

Thủ tục đăng ký thuyên 
chuyển chức sắc, chức 
việc, nhà tu hành là người 
đang bị buộc tội hoặc 
người chưa được xóa án 
tích

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

10.1.012658

Thủ tục đề nghị sinh hoạt 
tôn giáo tập trung của 
người nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt Nam

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Một phần UBND 
cấp tỉnh

11.1.012657

Thủ tục đăng ký thay đổi 
người đại diện của nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tập 
trung của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp tại 
Việt Nam

Quyết 
định số 
660/QĐ-
BDTTG 
ngày 
18/9/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

12.1.012656

Thủ tục đề nghị thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam trong 
địa bàn một tỉnh

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

13.1.012653

Thủ tục đề nghị thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam đến địa 
bàn tỉnh khác

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

14.1.012648

Thủ tục đề nghị mời tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
vào Việt Nam thực hiện 
hoạt động tôn giáo ở một 
tỉnh

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

15.1.012646

Thủ tục đề nghị mời chức 
sắc, nhà tu hành là người 
nước ngoài đến giảng đạo 
cho tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt 

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

động tôn giáo ở một tỉnh 28/3/2025

16.1.012645

Thủ tục đề nghị thay đổi 
tên của tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

17.1.014339

Thủ tục đề nghị thay đổi 
trụ sở của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc

Quyết 
định số 
660/QĐ-
BDTTG 
ngày 
18/9/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

18.1.012607

Thủ tục đề nghị tổ chức 
đại hội của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở nhiều xã 
thuộc một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

19.1.012606

Thủ tục đề nghị tổ chức 
cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 
giáo, địa điểm hợp pháp 
đã đăng ký có quy mô tổ 
chức ở nhiều xã thuộc một 
tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

20.1.012605

Thủ tục đề nghị giảng đạo 
ngoài địa bàn phụ trách, 
cơ sở tôn giáo, địa điểm 
hợp pháp đã đăng ký có 
quy mô tổ chức ở nhiều xã 
thuộc một tỉnh hoặc ở 
nhiều tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

30 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp tỉnh

21.1.012632

Thủ tục đề nghị cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo cho tổ chức có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

60 ngày Một phần

Sở 
DTTG 
hoặc Sở 
NV

22.1.012616 Thủ tục đăng ký mở lớp Quyết 30 ngày Toàn trình Sở 
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

bồi dưỡng về tôn giáo cho 
người chuyên hoạt động 
tôn giáo

định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

DTTG 
hoặc Sở 

NV

23.1.012629

Thủ tục đăng ký người 
được bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử làm chức việc đối 
với các trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 34 
của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

20 ngày Toàn trình

Sở 
DTTG 
hoặc Sở 
NV

24.1.012628

Thủ tục đăng ký người 
được bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử làm chức việc của 
tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

20 ngày Toàn trình

Sở 
DTTG 
hoặc Sở 
NV

III. CẤP XÃ (UBND các xã, phường, đặc khu)
Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1. 1.013796

Thủ tục đề nghị tổ chức 
đại hội của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một xã

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

25 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp xã

2. 1.013797

Thủ tục đề nghị tổ chức 
cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 
giáo, địa điểm hợp pháp 
đã đăng ký có quy mô tổ 
chức ở một xã

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

25 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp xã

3. 1.013798

Thủ tục đề nghị giảng đạo 
ngoài địa bàn phụ trách, 
cơ sở tôn giáo, địa điểm 
hợp pháp đã đăng ký có 
quy mô tổ chức ở một xã

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

25 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp xã
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

4. 1.012590 Thủ tục đăng ký sinh hoạt 
tôn giáo tập trung

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

20 ngày Một phần UBND 
cấp xã

5. 1.012584

Thủ tục đề nghị thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung trong địa 
bàn một xã

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

20 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp xã

6. 1.012582

Thủ tục đề nghị thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung đến địa bàn 
xã khác

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

20 ngày Một phần UBND 
cấp xã

7. 1.012592 Thủ tục đăng ký hoạt động 
tín ngưỡng

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

15 ngày Một phần UBND 
cấp xã

8. 1.012591 Thủ tục đăng ký bổ sung 
hoạt động tín ngưỡng

Quyết 
định số 
134/QĐ-
BDTTG 
ngày 
28/3/2025

15 ngày Một phần UBND 
cấp xã

9. 1.012585

Thủ tục đăng ký thay đổi 
người đại diện của nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tập 
trung

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

15 ngày Toàn trìnhUBND 
cấp xã

10.1.012222 Công nhận người có uy tín

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

20 ngày 
làm việc Một phần UBND 

cấp xã
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TT Mã số Tên TTHC
Quyết 

định công 
bố

Thời hạn 
giải quyết

Mức độ 
DVCCTT

Thẩm 
quyền

11.1.012223
Đưa ra khỏi danh sách và 
thay thế, bổ sung người có 
uy tín

Quyết 
định số 
364/QĐ-
BDTTG 
ngày 
24/6/2025

20 ngày 
làm việc Một phần UBND 

cấp xã
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